
DANH SÁCH ĐỖ THI ĐIỆN - ĐIỆN TỬ FY19

Thời gian phỏng vấn :  17/6/2019　từ 12:30~17:00

Địa điểm phỏng vấn  : NATV-Tầng 26 tòa nhà Keangnam

Người liên hệ             : Ms Huyền ( 038 228 9929) 

面接の日　                ：2019/6/17　12：30~17:00

面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階
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1 Nguyễn Đức Hưng 1141240076 14/01/1998 Điện ĐK Tự động hóa

2 Phạm Văn Tài 1141240065 1998/8/24 Điện ĐK Tự động hóa

3 Lê Kim Ngọc 1141020090 1998/11/27 Cơ khí Cơ điện tử

4 Khổng Ngọc Thọ 1141020146 1998/11/5 Cơ khí Cơ điện tử

5 Đồng Văn Trường 1141020080 1998/4/26 Cơ khí Cơ điện tử

6 Hoàng Trọng Nho 1141040121 1997/8/22 Điện Điện

7 Trần Thị Thảo 1141150011 1998/5/23 Điện tử Truyền thông và mạng máy tính

8 Trần Huy Hoàng 1141040493 1998/10/3 Điện Điện

9 Nguyễn Hoàng Quân 1141240073 1998/1/10 Điện ĐK Tự động hóa

10 Nguyễn Xuân Sang 1141020096 1998/9/16 Cơ khí Cơ điện tử

11 Nguyễn Khả Hòa Thạch 1141020083 1998/2/12 Cơ khí Cơ điện tử

12 Trần Huy Minh Đạt 1141240010 1998/1/29 Điện ĐK Tự động hóa

13 Trần Hải Nam 1141040187 1998/6/30 Điện Điện

14 Nghiêm Văn Bình 1141050551 1998/3/17 Điện tử Điện tử

15 Hồ Thị Dung 1141050542 1998/6/14 Điện tử Điện tử

16 Nguyễn Hồng Lâm 1141250028 1998/4/1 Điện tử Điện tử

17 Phan Văn Bắc 1141240171 1998/1/14 Điện Điện

18 Tô Trung Hiếu 1141050180 1998/10/26 Điện tử Điện tử

19 Dương Kim Duy 1141050330 1998/4/22 Điện tử Điện tử

20 Nguyễn Văn Thịnh 1141050190 1998/6/27 Điện tử Điện tử

21 Nguyễn Thị Hương 1141050120 1998/8/15 Điện tử Điện tử

22 Mai Thăng Long 1141040027 1998/10/13 Điện Điện

23 Nguyễn Thị Minh Anh 1141050157 2019/5/31 Điện tử Điện tử

24 Đỗ Công Điệp 1141050164 1998/5/19 Điện tử Điện tử

25 Nguyễn Văn Cường 1141050408 1998/10/5 Điện tử Điện tử

26 Trịnh Lê Hùng 1141050489 1998/2/6 Điện tử Điện tử

27 Nguyễn Xuân Phát 1141240023 1998/5/9 Điện Điện

28 Nguyễn Thị Thu Huyền 1141250089 1998/4/16 Điện tử Điện tử
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29 Mỵ Duy Chiến 1141040207 1998/3/13 Điện Điện

30 Nguyễn Văn Tiến 1141040170 1998/7/30 Điện Điện

31 Đoàn Minh Tân 1141040184 1998/11/18 Điện Điện

32 Lã Văn Hải 1141240173 1997/2/21 Điện TĐH
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